PHỤ LỤC: Giá bán máy và mức đặt cọc Samsung Galaxy Note 8
	TT
	Nội dung
	Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại

	1
	Loại thuê bao
	TBTT phát triển mới
	TBTS phát triển mới, hiện hữu

	2
	Tên gói cước
	M12
	M299

(12 tháng)
	M599

(12 tháng)
	M1399

(12 tháng)
	M299

(18 tháng)
	M599

(18 tháng)
	M1399

(18 tháng)

	3
	Dung lượng gói cước/ chu kỳ

	
	Thoại nội mạng
	200 phút
	400 phút
	600 phút
	1200 phút
	400 phút
	600 phút
	1200 phút

	
	Thoại liên mạng
	-
	40 phút
	60 phút
	300 phút
	40 phút
	60 phút
	300 phút

	
	Data
	1 GB
	3 GB
	6 GB
	10 GB
	3 GB
	6 GB
	10 GB

	 
	SMS nội mạng
	-
	40 SMS
	60 SMS
	300 SMS
	40 SMS
	60 SMS
	300 SMS

	 
	Kèm thêm
	-
	-
	FB30
	FB30
	-
	FB30
	FB30

	4
	Thời gian cam kết (tháng)
	Thời gian hiệu lực: 12 tháng
	12
	12
	12
	18
	18
	18

	5
	Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT)
	-
	299.000
	599.000
	1.399.000
	299.000
	599.000
	1.399.000

	6
	Giá bán điện thoại Samsung Galaxy Note 8 cho Khách hàng (đ) – đã có VAT
	Giá bán bộ sản phẩm: 20.990.000*
	 18.490.000
	 15.490.000 
	 11.490.000 
	 17.490.000 
	 13.490.000 
	 7.490.000 

	7
	Điều kiện
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng 
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M299 trong 12 tháng.
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M599 trong 12 tháng.
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M1399 trong 12 tháng.
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M299 trong 18 tháng.
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M599 trong 18 tháng.
	Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết M1399 trong 18 tháng.

	8
	Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ)
	
	 2.300.000
	 5.200.000
	 9.500.000
	 3.400.000
	 7.700.000
	 14.000.000


Bộ sản phẩm gồm có: 
· 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 8.
· 01 BHM MobiFone trả trước đã đăng ký gói cước M12.
